CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT
Mã số của môn học: CK164
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học được giảng dạy vào năm học thứ 2 của ngành học Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy
· Tính chất: Là môn học hỗ trợ trong chương trình học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:  Sinh viên trình bày được các khái niệm cơ bản về phương pháp thiết kế kỹ thuật, thiết kế sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.
· Kỹ năng: Sinh viên lập được kế hoạch, xây dựng được nhóm thiết kế, triển khai được dự án cho quá trình thiết kế
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên cẩn thận, có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc học, có trách nhiệm hoàn thành các bài tập cá nhân và bài tập nhóm mà Giảng viên yêu cầu.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KỸ THUẬT
1.1 Khái quát về quá trình thiết kế kỹ thuật
1.2 Phương pháp thiết kế với bài toán thiết kế cơ khí

CHƯƠNG 2. NGƯỜI THIẾT KẾ VÀ NHÓM THIẾT KẾ
2.1 Mô hình xử lý thông tin của con người
2.2 Người thiết kế
2.3 Nhóm thiết kế kỹ thuật

CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
3.1 Các giai đoạn của quá trình thiết kế 
3.2 Trao đổi thông tin trong quá trình thiết kế

CHƯƠNG 4. LẬP KẾ HOẠCH CHO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
4.1 Các kiểu dự án thiết kế 
4.2 Xây dựng nhóm thiết kế
4.3 Lập kế hoạch triển khai dự án

CHƯƠNG 5. XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU CỦA BÀI TOÁN THIẾT KẾ
5.1 Phương pháp xác định yêu cầu của khách hàng 
5.2 Những kiểu nhu cầu của khách hàng
5.3 Phương pháp triển khai chức năng chất lượng (QFD)
5.4 Kiểm tra

CHƯƠNG 6. XÂY DỰNG Ý TƯỞNG CHO BÀI TOÁN THIẾT KẾ
6.1 Kỹ thuật xây dựng ý tưởng 
6.2 Nguồn cung cấp những ý tưởng thiết kế
6.3 Kỹ thuật đánh giá ý tưởng 

CHƯƠNG 7. THIẾT KẾ SẢN PHẨM
7.1 Lựa chọn hình dạng cho sản phẩm
7.2 Các bản vẽ hình thành trong quá trình thiết kế
7.3 Lựa chọn vật liệu
7.4 Đánh giá khả năng làm việc của sản phẩm 
7.5 Kiểm tra
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	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KỸ THUẬT
										Thời gian: 3 giờ
-  Mục tiêu: 
+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về quá trình thiết kế kỹ thuật
+ Trình bày được các phương pháp thiết kế cơ khí
+ ...	
- Nội dung: 
1.1 Khái quát về quá trình thiết kế kỹ thuật
1.2 Phương pháp thiết kế với bài toán thiết kế cơ khí
     
CHƯƠNG 2. NGƯỜI THIẾT KẾ VÀ NHÓM THIẾT KẾ
				Thời gian: 3 giờ
- Mục tiêu: 
+ Giải thích được mô hình xử lý thông tin của con người
+ Nêu được vai trò của người thiết kế 
+ Trình bày được đặc trưng nhóm thiết kế kỹ thuật
+ ...
- Nội dung chương:
2.1 Mô hình xử lý thông tin của con người
2.2 Người thiết kế
2.3 Nhóm thiết kế kỹ thuật

CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
				Thời gian: 3 giờ
- Mục tiêu:
+ Trình bày được các giai đoạn của quá trình thiết kế kỹ thuật
+ Giải thích được ý nghĩa của việc trao đổi thông tin trong quá trình thiết kế kỹ thuật
+ ...
- Nội dung chương:
3.1 Các giai đoạn của quá trình thiết kế 
3.2 Trao đổi thông tin trong quá trình thiết kế 

CHƯƠNG 4. LẬP KẾ HOẠCH CHO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
				Thời gian: 3 giờ
- Mục tiêu: 
+ Phân loại được các kiểu dự án thiết kế kỹ thuật
+ Xây dựng được nhóm thiết kế kỹ thuật
+ Lập được kế hoạch cho quá trình thiết kế kỹ thuật
+ ...
- Nội dung chương:
4.1 Các kiểu dự án thiết kế 
4.2 Xây dựng nhóm thiết kế
4.3 Lập kế hoạch triển khai dự án

CHƯƠNG 5. XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU CỦA BÀI TOÁN THIẾT KẾ
				Thời gian: 7 giờ
- Mục tiêu:
+ Nêu được các phương pháp xác định yêu cầu khách hàng
+ Xác định được những kiểu nhu cầu của khách hàng
+ Trình bày được phương pháp triển khai chức năng chất lượng
+ ...
- Nội dung chương:
5.1 Phương pháp xác định yêu cầu của khách hàng 
5.2 Những kiểu nhu cầu của khách hàng
5.3 Phương pháp triển khai chức năng chất lượng (QFD)
5.4 Kiểm tra

CHƯƠNG 6. XÂY DỰNG Ý TƯỞNG CHO BÀI TOÁN THIẾT KẾ
				Thời gian: 4 giờ
- Mục tiêu:
+ Trình bày được khái niệm về lên ý tưởng thiết kế
+ Tìm được các nguồn cung cấp ý tưởng thiết kế
+ Đánh giá được ý tưởng của bài toán thiết kế
+ ...
- Nội dung chương:
6.1 Kỹ thuật xây dựng ý tưởng 
6.2 Nguồn cung cấp những ý tưởng thiết kế
6.3 Kỹ thuật đánh giá ý tưởng 
CHƯƠNG 7. THIẾT KẾ SẢN PHẨM				
				Thời gian: 7 giờ
- Mục tiêu: 
+ Lựa chọn được hình dạng cho sản phẩm thiết kế.
+ Vẽ được các bản vẽ phục vụ quá trình thiết kế
+ Lựa chọn được vật liệu phù hợp cho quá trình thiết kế
+ Đánh giá được khả năng làm việc của sản phẩm
+...
- Nội dung chương:
7.1 Lựa chọn hình dạng cho sản phẩm
7.2 Các bản vẽ hình thành trong quá trình thiết kế
7.3 Lựa chọn vật liệu
7.4 Đánh giá khả năng làm việc của sản phẩm 
7.5 Kiểm tra
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc: 
- Máy tính, máy chiếu, bảng phấn
- Các mô hình đồ án tự thiết kế của sinh viên
- Các sản phẩm tự thiết kế của sinh viên
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Giáo trình, tài liệu môn Quá trình thiết kế kỹ thuật
- Các phần mềm cơ khí phục vụ cho việc thiết kế sản phẩm (AutoCAD, Inventor, Solidworks...)
4. Các điều kiện khác: Slide bài giảng, hình vẽ minh họa, video minh họa quá trình thiết kế sản phẩm, thiết kế chi tiết máy...
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:  Sinh viên trình bày được các khái niệm cơ bản về phương pháp thiết kế kỹ thuật, thiết kế sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.
· Kỹ năng: Sinh viên lập được kế hoạch, xây dựng được nhóm thiết kế, triển khai được dự án cho quá trình thiết kế
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên cẩn thận, có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc học, có trách nhiệm hoàn thành các bài tập cá nhân và bài tập nhóm mà Giảng viên yêu cầu
2. Phương pháp: 
	- GV hướng dẫn SV thực hiện các bài kiểm tra trên lớp và thi tự luận cuối kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đào tạo chương trình cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
	+ GV sử dụng phương pháp diễn giải, thuyết trình có kèm các ví dụ minh họa, GV tổ chức cho SV báo cáo nội dung bài học theo nhóm
	+ GV cho SV hoạt động nhóm, báo cáo các nội dung đã chuẩn bị về bài học trên lớp
	+ GV sử dụng phương pháp thảo luận lấy SV làm trung tâm, thực hiện kết nối bài học với thực tế, tăng quyền tự chủ của SV trong lớp học.
	+ GV cung cấp thêm các nguồn tài liệu tham khảo giúp SV học tập hiệu quả 
	+ GV hướng dẫn SV để giúp SV hoàn thiện các yêu cầu của môn học
- Đối với người học: 
	+ SV cần đi học đầy đủ, lắng nghe sự hướng dẫn của GV.
	+ SV khi học cần tham khảo thêm các nguồn tài liệu về các hệ thống sản xuất linh hoạt và hệ thống sản xuất tích hợp từ Internet, sách tham khảo
	+ SV làm các bài tập trên lớp và bài báo cáo nhóm theo yêu cầu của GV
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Trọng tâm các nội dung Gv cần lưu ý: các quá trình thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch, xác định yêu cầu và phương pháp thiết kế sản phẩm
4. Tài liệu tham khảo:
	[1] Quá trình thiết kế kỹ thuật, Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
 	[2] Phương pháp thiết kế kỹ thuật, Nguyễn Thanh Nam, NXB ĐHQG TP. HCM.
	[3] Invention by Design, Henry Petrosky.
	[4] Product Design and Development, Karl Ulrich and Steven D. Eppinger, 1994.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Tp.HCM, ngày  30  tháng   11   năm 2018
		Trưởng khoa		                                                                                
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